
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Đồng

TỔNG NGUỒN THU NSNN 10.860.690.000.000 10.625.950.000.000 14.250.033.616.925 13.704.662.008.400 131% 129%

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 2.450.000.000.000 2.215.260.000.000 2.241.624.039.849 2.026.196.982.924 91% 91%

I Thu nội địa 2.370.000.000.000 2.215.260.000.000 2.174.005.162.979 2.014.563.313.004 92% 91%

1
Thu từ khu vực DNNN do Trung ương 

quản lý
1.070.000.000.000 1.070.000.000.000 930.246.795.335 930.246.795.335 91% 91%

- Thuế giá trị gia tăng 280.491.554.274 280.491.554.274

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.556.546.663 1.556.546.663

- Thuế tài nguyên 648.198.694.398 648.198.694.398

2
Thu từ khu vực DNNN do Địa phương 

quản lý
4.600.000.000 4.600.000.000 6.989.582.618 6.989.582.618 46% 46%

- Thuế giá trị gia tăng 2.708.703.030 2.708.703.030

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.187.573.658 4.187.573.658

- Thuế tài nguyên 93.305.930 93.305.930

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài 
5.500.000.000 5.500.000.000 23.154.223.830 23.154.223.830 573% 573%

- Thuế giá trị gia tăng 6.444.484.259 6.444.484.259

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 16.709.736.568 16.709.736.568

- Thuế tài nguyên 3.003 3.003

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 575.000.000.000 575.000.000.000 619.405.071.300 619.405.071.300 148% 148%

- Thuế giá trị gia tăng 333.106.407.881 333.106.407.881

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 12.840.889.140 12.840.889.140

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 190.894.796 190.894.796

- Thuế tài nguyên 273.266.879.483 273.266.879.483

5 Thuế thu nhập cá nhân 35.500.000.000 35.500.000.000 39.209.145.223 39.209.145.223 110% 110%

6 Thuế bảo vệ môi trường 127.000.000.000 76.200.000.000 68.196.307.813 40.917.784.694 54% 54%

-
Thuế  BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, 

kinh doanh trong nước
76.200.000.000 76.200.000.000 40.917.784.694 40.917.784.694 54% 54%

- Thuế  BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 50.800.000.000 27.278.523.119 54%

7 Lệ phí trước bạ 47.000.000.000 47.000.000.000 58.495.814.378 58.495.814.378 124% 124%

8 Thu phí, lệ phí 30.000.000.000 25.800.000.000 36.468.890.941 31.470.610.786 122% 122%

-  Phí và lệ phí trung ương 4.998.280.155

-  Phí và lệ phí tỉnh 14.603.227.416 14.603.227.416

-  Phí và lệ phí huyện 14.438.167.078 14.438.167.078

-  Phí và lệ phí xã, phường 2.429.216.292 2.429.216.292

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 17.747.557 17.747.557

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 15.000.000.000 15.000.000.000 13.668.538.171 13.668.538.171 91% 91%

12 Thu tiền sử dụng đất 250.000.000.000 250.000.000.000 95.496.570.502 95.496.570.502 38% 38%
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13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước
8.448.800 8.448.800

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 28.000.000.000 28.000.000.000 23.491.100.473 23.491.100.473 95% 95%

- Thuế Giá trị gia tăng 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Thu từ thu nhập sau thuế

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 130.000.000.000 43.560.000.000 166.338.435.968 64.195.506.787 128% 147%

16 Thu khác ngân sách 52.100.000.000 38.800.000.000 90.952.265.671 65.930.148.151 175% 170%

17
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác
100.000.000 100.000.000 321.716.470 321.716.470 322% 322%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được 

chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế 

còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh 

nghiệp nhà nước

200.000.000 200.000.000 1.544.507.929 1.544.507.929 772% 772%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 80.000.000.000 55.985.206.950 70%

1 Thuế xuất khẩu

2 Thuế nhập khẩu 160.837.635

3
Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập 

khẩu

4
Thuế  bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa 

nhập khẩu
3.200.000

5
Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập 

khẩu
55.820.419.315

6 Thu khác 750.000

IV Thu viện trợ

B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 133.628.368.445 133.628.368.445

D
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 

TRƯỚC CHUYỂN SANG
3.009.619.953.870 3.009.619.953.870
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